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TUẦN 17                 
Thứ  hai ngày  10  tháng 1 năm 2022
Tập đọc
RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực ngôn ngữ: rành mạch, biết đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và người dẫn chuyện. đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật: chú bé, nàng công chúa nhỏ và lời người dẫn chuyện.

+ Năng lực văn học: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng ngộ nghĩnh đáng yêu. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

2. Phẩm chất: Nhân ái, trách nhiệm, thương yêu: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng ngộ nghĩnh đáng yêu.

Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai đẹp đẽ của các em và của đất nước 

3.Tích hợp:theo CV( 3969)

* KỸ NĂNG : 

- An toàn sử dụng thiết bị điện

- Kĩ năng sử dụng intrenet

- Kĩ năng ứng xử trên mạng xã hội

- Hạn chế sử dụng thiết bị sau giờ học

III. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Tranh minh hoạ bài học.

                      - Bảng phụ viết đoạn cần luyện đọc.
2. Học sinh: SGK Tiếng việt 4, tập 1.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3-5’)

-  Đọc phân vai bài: Trong quán ăn "Ba Cá Bống"

+ Nêu nội dung bài

- GV nhận xét, dẫn vào bài. Giới thiệu bài 

 -  Gv cho Hs quan sát tranh

? Nhìn vào bức tranh em hình dung ra cảnh gì?

- Gv giới thiệu bài: các con cùng tìm hiểu điều đó qua bài học  ngày hôm nay

- Ghi tên bài lên bảng.
	-  TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét

+ HS nêu: Chú bé người gỗ Bu-ra-ti-nô thông minh và dũng cảm đã moi được điều bí mật từ những kẻ độc ác và thoát thân an toàn.



	2. HĐ khám phá:

a. HĐ1:2. Luyện đọc : (8-10p)
* Mục tiêu: Đọc trôi chảy, rành mạch, biết đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và người dẫn chuyện, đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật: chú bé, nàng công chúa nhỏ và lời người dẫn chuyện.

* Cách tiến hành: 

	-  Bài được chia làm 3 đoạn

+ Đoạn 1: Tám dòng đâu

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến Tất nhiên là bằng vàng rồi.

+ Đoạn 3: Phần còn lại 
- GV chốt vị trí các đoạn:

 - GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn.

+ Lần 1: GV sửa lỗi phát âm (nếu có)

+ Lần 2: GV hướng dẫn HS giải nghĩa các từ SGK.
+ Lần 3: Nhận xét HS.

- GV yêu cầu HS đọc bài theo nhóm bàn.

- GV gọi HS đọc bài.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.Yc hs đọc nối tiếp theo đoạn:

- GV lưu ý giọng đọc cho HS:  Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, chú ý phân biệt lời các nhân vật: chú hề, nàng công chúa .
	Lắng nghe
+ HS theo dõi đánh dấu GSK.

- 3 HS đọc nối tiếp đoạn:

+ Lần 1: 3 HS đọc nối tiếp.  

 + Lần 2:3 HS đọc nối tiếp + giải nghĩa từ 

+ Lần 3: 3HS đọc, lớp nhận xét.

- HS luyện đọc theo cặp

- 1HS đọc toàn bài.

- HS lắng nghe.


	b. HĐ2: 3. Tìm hiểu bài: (8-10p)

* Mục tiêu: HS hiểu: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng ngộ nghĩnh đáng yêu. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK )
* Cách tiến hành:

	- GV phát phiếu học tập cho HS 

+ Chuyện gì xảy ra với cô công chúa?

+ Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?

+ Tại sao họ cho rằng đòi hỏi đó không thể thực hiện được?

+ Trước yêu cầu của công chúa nhà vua đã làm gì?

+ Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa ?

+ Nhà vua than phiền với ai?

+ Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các đại thần và các nhà khoa học?

+ Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác cách nghĩ của người lớn.

+ Chú hề đã làm gì để có mặt trăng cho công chúa?

+ Thái độ của cô công chúa như thế nào khi nhận món quà?

+ Nội dung chính của bài là gì ?

	 -  HS làm việc theo nhóm 4 – Chia sẻ kết quả dưới sự điều hành của TBHT

+ Cô bị ốm nặng

+ Mong muốn có mặt trăng và nói cô sẽ khỏi ngay nếu có một mặt trăng.

+ Vì mặt trăng ở rất xa và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua.

+ Nhà vua cho vời tất cả các đại thần, các nhà khoa học đến để bàn cách lấy mặt trăng cho công chúa 

+ Đòi hỏi đó không thể thực hiện được 

+ Than phiền với chú hề.

+ Chú hề cho rằng trước hết phải hỏi công chúa, xem nàng nghĩ về mặt trăng như thế nào đã. Vì chú tin rằng cách nghĩ của trẻ em khác với người lớn.

+ Công chúa nghĩ ra rằng mặt trăng chỉ to hơn móng tay cô, mặt trăng ngang qua ngọn cây trước cửa sổ và được làm bằng vàng. 

+ Chú tức tốc đến gặp bác thợ kim hoàn đặt ngay một mặt trăng bằng vàng, lớn hơn móng tay của công chúa cho mặt trăng vào cọng dây chuyền vàng để công chúa đeo vào cổ.

+ Vui sướng ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn.

* Nội dung: Câu chuyện cho em hiểu rằng cách nghĩ của trẻ em khác với suy nghĩ của người lớn.
 - HS ghi lại nội dung 

	c. HĐ3: Luyện tập: (10p)

* Mục tiêu: HS biết đọc diến cảm 1 đoạn của bài tập đọc

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - cả lớp


	- GV  yêu cầu HS nối tiếp đọc toàn bài, nêu giọng đọc toàn bài. Nêu cách ngắt nghỉ, nhấn giọng trong đoạn.

- Yêu cầu đọc diễn cảm đoạn 2

- Nhận xét và tuyên dương.
	- 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn trước lớp.

- HS nêu lại giọng đọc cả bài
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc diễn cảm

- HS  đọc diễn cảm trước lớp

- Lớp nhận xét, bình chọn.

 - Nhóm trưởng điều hành các thành viên trong nhóm

+ Luyện đọc phân vai trong nhóm

+ Cử đại diện đọc trước lớp
  -Thi đọc theo tổ
-  Bình chọn nhóm đọc hay.

	3. HĐ Vận dụng - Mở rộng: (2-3p)
* Mục tiêu: Hiểu được suy nghĩ của trẻ em rất khác so với suy nghĩ của người lớn.
* Cách tiến hành

	GV cho hs lấy ví dụ về suy nghĩ của trẻ em rất khác người lớn

4. Củng cố - dặn dò (2-3p)

Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

- Nhận xét giờ học. Dặn dò:
+ Đọc và xem trước bài sau.


	- HS suy nghĩ  của mình 

* Câu chuyện cho em hiểu rằng cách nghĩ của trẻ em khác với suy nghĩ của người lớn.



V. Rút kinh nghiệm:
- HS nắm được nội dung của bài

- HS đọc bài trôi chảy nhưng một số bạn còn chưa diễn cảm.

- HS nghiêm túc trong giờ

- Giáo viên đi đúng phương pháp bộ môn

***********************
Toán                                   

   Tiết  81: LUYỆN TẬP

Không dạy ( CV 3969 )

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học:  Thưc hiện chia được cho số có 3 chữ số  

- Vận dụng giải toán có liên quan 

 + Năng lực tư duy - lập luận logic toán học: NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.

* Bài tập cần làm:  Bài 1a
+ Năng lực giao tiếp toán học: Biết nêu ý tưởng và giải pháp khi thảo luận nhóm làm bài tập.
2. Phẩm chất: Rèn sự cẩn thận, chính xác khi  thực hiện phép chia cho số có 3 chữ số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV:  Phiếu nhóm, bảng phụ

  - HS: Vở BT, SGK,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. HĐ Khởi động (3-4p)

- Gv tổ chức cho hs  làm bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở nháp, 1 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài. GV chốt bài.

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- 2 HS lên bảng làm bài – Chia sẻ cách thực hiện.

Bài 2: Tìm x:

x 
[image: image1.wmf]´

 305 = 86265

         x  = 86265 : 405

         x = 213
- HS nhận xét kết quả.



	2. HĐ Luyện tập - Thực hành: (30-32p)

a. HĐ 1: Bài 1(10p)
* Mục tiêu:HS biết thực hiện phép tính chia ba chữ số

* Cách tiến hành: HĐ cá nhân

	- Bài 1:  Gọi HS đọc yêu cầu.

? Bài yêu cầu gì

- GV yc HS làm phần a vào vở.

- GV gọi ba HS lên làm trên bảng lớp.

(GV quan sát cho những HS làm nhanh,  làm hết cả bài) 

- GV gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét, chữa bài.

? Bài tập 1 rèn cho các con kĩ năng gì ?
	*Bài 1:  Đặt tính rồi tính:

54322 : 346                    25275 : 108

54322  346

1972    157

  2422

    000

25275   108

0367     234

  0435

    003

86679 : 214 

  86679  214                

  01079   405                 

      009                          
- Thực hiện phép chia cho số có ba chữ số.

	b. HĐ 2: Bài 3 (5p)
* Mục tiêu: HS biết cách vận dụng chia cho số có ba chữ số để giải toán có lời văn liên quan đến hình chữ nhật.
* Cách tiến hành: HĐ cặp đôi

	Bài 3:  Một HS đọc bài toán, tóm tắt bài.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Khi đã biết diện tích và chiều dài của hình chữ nhật, muốn tính chiều rộng ta làm như thế nào?

- GV yc HS thảo luận nhóm đôi làm bài vào vở, một cặp làm vào bảng phụ.

- GV gọi các cặp khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chữa bài, cho HS hoàn thành xong sớm, làm nốt phần b. 

? Bài củng cố kiến thức gì?
	Bài 3:              
                Chiều dài:   105 m 

              Chiều rộng: ...   m ?

              Chu vi       : ...   m ?

                          Bài giải:
 Chiều rộng sân bóng là:

         7140 : 105 = 68 (m)

                Chu vi sân bóng là:

                ( 105 + 68 ) x 2 = 346 (m )

                   Đáp số:  Chiều rộng: 68 m

                                  Chu vi:  346 m                   

=> Củng cố cách vận dụng chia cho số có ba chữ số để giải toán có lời văn liên quan đến hình chữ nhật.

	3. HĐ Vận dụng - Mở rộng: (2p)
* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học để làm được các bài tập .

* Cách tiến hành: HĐ Cá nhân.

	*Tìm x:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài
.- GV nhận xét, chữa bài, cho HS hoàn thành xong sớm, làm nốt phần b. 

4. Củng cố, dặn dò:(3p)

? Bài học hôm nay củng cố những kiến thức gì?

- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS.

	- 1 HS đọc yêu cầu bài

HS làm bài.
 a)  x 
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 405 = 86265

                 x = 86265 : 405

                 x = 213

b, 89658 : x = 293
                  x = 89658 : 293

                  x = 306
- Củng cố, rèn luyện kỹ năng thực hiện phép chia cho số có 3 chữ số.

- Về nhà ôn bài, làm bài tập trong VBT.


IV. Rút kinh nghiệm:
- HS nắm được nội dung của bài

- HS làm được các bài tập trong SGK

- HS nghiêm túc trong giờ

- GV cần phát huy tính tích cực của HS
*****************************
Thứ    ba     ngày  11  tháng  1    năm 2022
Toán

Tiết 82: LUYỆN TẬP CHUNG

Không dạy ( CV 3969 )

I. MỤC TIÊU
- Năng lực chung: Nãng lực tự chủ và tự học, nãng lực giao tiếp và hợp tác, nãng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết tính giá trị một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ 

+ Năng lực tư duy: Biết tính giá trị của biểu thức chứa ba chữ khi thay chữ bằng số.

- Phẩm chất chung: Có hứng thú và niềm tin trong học toán.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu có bảng phụ vẽ sẵn phần VD để trống các cột.
2. Học sinh: SGK Toán tập 1, vở ô ly, nháp, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh 

	1. HĐ Khởi động (3-4p)

- GV mời TBHT điều hành phần khởi động bằng trò chơi Ai nhanh, ai đúng
- GV nhận xét tuyên dương -  kết nối vào bài học: Trong tiết học toán này chúng ta sẽ học tiết 82: luyện tập chung.
	-  Đặt tính rồi tính:

a)109408 : 526             b) 810866 : 238

109408    526

  04208    208

      000

 810866   238

 0968      3407

   01666

        000

    - HS tham gia chơi

- Tổ nào viết đúng và nhanh là tổ chiến thắng

	3. HĐ Luyện tập - Thực hành: (18-20p)

a. HĐ 1: Bài 1 (6p)

* Mục tiêu: Thực hiện được phép nhân, phép chia.

* Cách tiến hành:

	Bài 1: 

? Bài yêu cầu gì?

- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS làm.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở,  hai HS làm vào bảng phụ.

(GV quan sát, hướng dẫn HS làm  xong bài 1, làm nốt bài tập 2,3)

- YC các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chữa bài.

? Bài củng cố kiến thức gì?

	Cá nhân- Lớp
  Một HS nêu yêu cầu.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số

    27

23

23

Thừa số

23

27

27

Tích

621
621

621

Số bị chia

66178

66178

66178

Số chia

203

203

326

Thương

326

326

203

=> Củng cố tìm thành phần chưa biết trong phép tính chia và nhân.

	b. HĐ 2: Bài 4 (7p)

* Mục tiêu: HS nắm được  cách đọc và xử lí thông tin trên biểu đồ hình cột.
* Cách tiến hành:

	 Bài 4.

? Bài yêu cầu gì?

? Biểu đồ biểu diễn điều gì?

- GV yêu cầu HS đọc biều đồ, thảo luận cặp đôi. 

- GV gọi  đại diện cặp  trả lời.

? Tuần 1 bán đư​ợc ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách? Làm thế nào con biết 

? Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách ? Vì sao ?

- GV gọi  các cặp khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chữa bài.

? Bài củng cố kiến thức gì 
	 - HS đọc đề bài
Bài giải

a) Số cuốn sách T1 bán ít  hơn T4 là

       5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

b) Số cuốn sách T2 bán nhiều hơn T3 là

       6250- 5750 = 500  (cuốn)

c) TB mỗi tuần bán số cuốn sách là:

(4500 + 6250 + 5750 + 5500) : 4 = 5500 (cuốn)

                       Đ/S: a)1000 cuốn sách

                                b) 500 cuốn sách

                                c) 5500 cuốn

=> Củng cố cách đọc và xử lí thông tin trên biểu đồ hình cột.

	4. HĐ Vận dụng - Mở rộng: (2-3p)

* Mục tiêu: HS biết cách đặt tính và tính, cách ước lượng thương, phép chia mà thương có chữ số 0.
* Cách tiến hành:

	- GV đưa bài tập yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

5. Củng cố - Dặn dò (1-2p)

?  Bài học hôm nay củng cố những  kiến thức gì?

- GV nhận xét tiết học. 

- Dặn dò: Về ôn bài, chuẩn bị bài sau. Tìm các bài toán cùng dạng trong sách Toán buổi 2 để làm.
	 39870         123                 

    297
324

       510

         18

 25863        251

     763       103

       10

        

  30395       217

    869
140

  015

- Thực hiện được phép nhân, phép chia; Biết đọc thông tin  trên biểu đồ.




IV. RÚT KINH NGHIỆM
- HS hoạt động nhóm có hiệu quả 
- HS làm được các bài tập trong SGK

- HS nghiêm túc trong giờ

- GV cần phân bố thời gian hợp lí hơn
Luyện từ và câu
CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:   Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì ? (ND ghi nhớ).

- Nhận biết được câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu (BT1, BT2, mục III); viết được đoạn văn kể việc đã làm trong đó có dùng câu kể Ai làm gì ? (BT3, mục III).

2. Kĩ năng:   HS có kĩ năng sử dụng linh hoạt câu kể “ Ai làm gì ?” khi nói hoặc viết.
3. Thái độ: - HS biết yêu tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
                 - GD HS ý thức tự giác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. Giáo viên:  Băng giấy viết ví dụ, phiếu học tập.

2. Học sinh:  SGK, VBT Tiếng việt 4, tập 1.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Phương pháp
	Nôi dung

	A. Kiểm tra bài cũ: (1-2p)

- Hai HS lên bảng trả lời và làm bài tập.

? Thế nào là câu kể? 

? Viết một câu kể dùng để tả một bạn HS trong lớp?

- GV nhận xét, ghi điểm, chốt nội dung bài cũ.

B. Bài mới:(30-32p)

1. Giới thiệu bài: (1-2p)

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

- Ghi tên bài lên bảng.

2. Hình thành kiến thức mới: (8-10p)

- Một HS đọc yêu cầu - xác định yêu cầu.

- Hai HS đọc đoạn văn. lớp theo dõi.

? Nội dung đoạn văn nói lên điều gì? 

- HS trả lời.

-  GV nhận xét chốt ý đúng.

- HS đọc yêu cầu bài 2

? Bài 2 yêu cầu gì ?

- GV cùng HS phân tích làm mẫu câu 2. 

- GV phát phiếu kẻ sẵn cho HS. 

- Các nhóm thảo luận theo cặp, phân tích tiếp những câu còn lại hoàn thành kết quả vào phiếu sau đó lên trình bày.

- GV nhận xét kết quả làm của các nhóm
- Đọc yêu cầu của bài 3

? Bài 3 yêu cầu gì ?

- GV và HS đặt câu hỏi mẫu cho câu 2. 

- Các câu còn lại HS tự đặt.

- Gọi HS nêu câu mình đặt, lớp và giáo viên phân tích

- Nhận xét cách đặt câu của HS.

- GV kết luận:

- Gọi HS đọc ghi nhớ  

3. Luyện tập: (18-20p)

- HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn, treo bảng phụ có ghi đoạn văn lên bảng.

- Một HS đọc đoạn văn.

? Đoạn văn có mấy câu?

- HS làm bài vào vở. 

- Một HS lên bảng gạch dưới câu kể.

? Vì sao câu 1 không phải là câu kể Ai làm gì ?

? Bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì trong câu kể Ai làm gì ? nêu lên điều gì trong câu?

- GV cùng cả lớp chữa bài, chốt lời giải

- Đọc yêu cầu của bài 2

? Bài yêu cầu gì ?

- HS trao đổi theo cặp để làm vào phiếu. 

- Các nhóm dán phiếu trình bày

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung 

- GV cùng cả lớp phân tích, chữa bài.

- Một HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

? Bài yêu cầu gì ?

- GV giải thích yêu cầu

- HS tự viết đoạn văn trong đó có dùng câu kể Ai làm gì ?

- GV phát phiếu khổ to cho 2 HS

- GV gọi 1 số em đọc đoạn văn của mình và nói rõ câu nào là câu kể “Ai làm gì?”.

- Chữa bài trên bảng phụ

- GV nhận xét, cho điểm một số em.

C. Củng cố - dặn dò: (3-5p)

? Câu kể Ai làm gì? có mấy bộ phận? Mỗi bộ phận trả lời cho câu hỏi gì ?

- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS.
	- Câu kể (còn gọi là câu trần thuật) dùng để kể, tả, giới thiệu về sự vật, sự việc,....

- VD: Bạn Trang là lớp trưởng của lớp em.  Bạn có nước da trắng hồng, mái tóc đen nhánh. Bạn ấy học giỏi nhưng không tự kiêu. Trang  hay giúp đỡ bạn trong học tập …

 I. Nhận xét:

Bài 1:  Đọc đoạn văn sau:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, ... Lũ chó  sủa om cả rừng.

- Kể về công việc mọi người làm trên nương.

Bài 2:  Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ:
Từ ngữ chỉ hoạt động

Từ ngữ chỉ người (vật) hoạt động

đánh trâu ra cày

nhặt cỏ, đốt lá

bắc bếp, thổi cơm

...

Ng​ười lớn

Các cụ già

Mấy chú bé

...

Bài 3: Đặt câu hỏi:

a) Cho từ ngữ chỉ hoạt động

Ví dụ:  Ng​ười lớn làm gì?

           - Các cụ già làm gì?

           - Ai nhặt cỏ đốt lá?

           - Mấy chú bé làm gì?

           - Ai bắc bếp thổi cơm?

b) Cho từ chỉ người hoặc vật hoạt động

Ví dụ: Ai đánh trâu ra cày?
=> Câu kể “ Ai làm gì ?” th​ường gồm 2 bộ phận. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai, cái gì, con gì, là chủ ngữ. Bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì là vị ngữ.

II. Ghi nhớ: (sgk - 166)
*Bài 1: Tìm các câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau:

      Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ ... xuất khẩu.

Câu 2: Cha tôi làm ... quét sân.

Câu 3: Mẹ đựng ... mùa sau.

Câu 4: Chị tôi ... xuất khẩu

- Chỉ người hoạt động.

*Bài 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu kể ở bài tập 1.

Câu 1: Cha tôi /  làm ... quét sân.

            CN             VN

Câu 2: Mẹ  /  đựng ... mùa sau.

            CN              VN

Câu 3: Chị tôi  / đan nón ... xuất khẩu.

              CN                      VN

*Bài 3:  Viết đoạn văn kể về các công việc trong một buổi sáng của em. Cho biết những câu nào trong đoạn văn là câu kể Ai làm gì ?

- VD: Hàng ngày, em th​ường dậy sớm. Em ra sân tập thể dục. Sau đó em đánh răng, rửa mặt. Mẹ đã chuẩn bị cho em bữa sáng thật ngon lành. Em cùng cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Bố chải đầu, mặc quần áo rồi đư​a em đến tr​ường.

- Có hai bộ phận: Chủ ngữ và vị ngữ; chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?…

- Về nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ, chuẩn bị bài sau.


IV. RÚT KINH NGHIỆM:

- HS nắm được nội dung của bài

- HS kể lại được câu chuyện 
- HS nghiêm túc trong giờ

- Giáo viên đi đúng phương pháp bộ môn

*********************
Kể chuyện
MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

I. MỤC TIÊU
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, nãng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực ngôn ngữ: Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện một phát minh nho nhỏ. 

+ Nãng lực văn học: Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Nếu chịu khó tìm hiểu thế giới xung quanh ta sẽ phát hiện ra nhiều điều bổ ích và lí thú.

 Phẩm chất chung: HS có lòng đam mê tìm tòi, khám phá .

II. CHUẨN BỊ  

1. Giáo viên: Máy tính, máy trình chiếu.

2. Học sinh: Tranh ảnh sưu tầm .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của Giáo viên 
	Hoạt động của Học sinh 

	1. HĐ Khởi động (3-5p) 
- GV mời TBVN lên điều hành.

- GV dẫn dắt vào bài  bài mới

- GV giới thiệu dẫn vào bài học
	- TBVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ- HS hát 
- HS lắng nghe.



	2. HĐ khám phá (28p)

a) HĐ1: GV kể chuyện (5-8p)

* Mục tiêu: HS nghe kể nhớ được nội dung câu chuyện.

* Cách tiến hành: 

	- Hướng dẫn kể chuyện. GV kể 2 lần:

+ Lần 1: Kể nội dung câu chuyện. 
+ Lần 2: Kể kèm tranh minh hoạ
. Tranh 1: Ma- ri - a nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa
.Tranh 2:  

Ma- ri - a tò mò, lẻn ra khỏi phòng khách để làm thí nghiệm .
-Tranh 3:  Ma-ri- a làm thí nghiệm với đống bát đĩa trên bàn, anh trai xuất hiện và trêu em

-Tranh 4: Cô và anh trai tranh luận về điều có mới phát hiện.

-Tranh 5: Người cha ôn tồn giải thích choa hai anh em.
	- HS theo dõi

- Hs lắng nghe Gv kể chuyện.

 …

- HS lắng nghe và quan sát tranh

	b. HĐ 2: Thực hành kể chuyện (15p)

* Mục tiêu: HS kể được nội dung câu chuyện.

* Cách tiến hành: 

	-  Yêu cầu HS đọc y/c của từng bài tập.

 - Nhắc nhở học sinh trước khi kể:

  + Chỉ cần kể đúng cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn từng lời cô.

- GV gợi ý cách đánh giá phần chia sẻ của lớp. 

 GV yêu cầu HS nhận xét bình chọn.
	- Lớp trưởng điều khiển các bạn thảo luận theo nhóm 4

- HS làm việc nhóm

+ HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ phần kể chuyện của mình trong lớp.

Tiêu chí đánh giá

+ Kể chính xác nội dung câu chuyện.
+ Lời kể hấp dẫn, có sự sáng tạo 

+ Kết hợp được cử chỉ, điệu bộ, nét mặt 

- Nhận xét, bình chọn bạn kể hay

	c. HĐ3: Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện: (7p)

* Mục tiêu: HS hiểu được nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

* Cách tiến hành:

	- YC  HS thảo luận cặp đôi, trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện cặp nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Các cặp khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, chốt nội dung câu chuyện 

+ Qua câu chuyện giúp em hiểu được điều gì
	- HS thảo luận nhóm 4 về nội dung, ý nghĩa câu chuyện, Chia sẻ trước lớp

 - HS thảo luận trong nhóm 4 các câu hỏi dưới sự điều khiển của nhóm trưởng – Chia sẻ nội dung trước lớp

Nếu chịu khó tìm hiểu thế giới xung quanh, ta sẽ phát hiện ra nhiều điều bổ ích và lí thú.

Muốn trở thành Hs giỏi cần phải biết quan sát ,tìm tòi, học hỏi, tự kiểm nghiệm những điều đó bằng thực tiễn.

	3. HĐ Vận dụng - Mở rộng: (3-5p)

* Mục tiêu: HS biết kể một số điều mà em đã quan sát được trong thế giới xung quanh.

* Cách tiến hành:

	- GV gọi HS kể kể một số việc làm thể hiện sự ham thích quan sát, chịu khó suy nghĩ của một người mà em biểt.

- GV nhận xét, tuyên dương.

4. Củng cố, dặn dò: (1-2p)

? Nêu lại nội dung câu chuyện.

- GV nhận xét tiết học. Dặn dò HS.

+ Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

+ Chuẩn bị bài sau.
	- 2, 3 HS kể.

- Câu chuyện  cho ta thấy cô bé ma-ri-a ham thích quan sát, chịu suy nghĩ nên đã phát hiện ra một quy luật của tự nhiên.

- Kể lại câu chuyện cho người thân nghe

- Tìm trong sách truyện đọc 4 các câu chuyện cùng chủ điểm.




Điều chỉnh theo CV 3969 

Chủ điểm «Tiếng sáo diều» (tuần 14, 15, 16, 17), GV lựa

chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

************************
Thứ    tư     ngày    12   tháng  1    năm 2022
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

*************************
Thứ    năm     ngày   13   tháng  1    năm 2022
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

**********************
Thứ    sáu    ngày  14    tháng   1      năm 2022
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
*************************
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